
1 16D15802010009 Bùi Thuận Anh 25/03/1998 XD16D02

2 16D15802010014 Huỳnh Quốc Bảo 24/05/1998 nt

3 16D15802010021 Nguyễn Y Bol 08/05/1998 nt

4 16D15802010023 Trần Thanh Cần 19/01/1998 nt

5 16D15802010028 Ngô Xuân Chúc 15/08/1998 nt

6 16D15802010031 Mai Quốc Cường 04/03/1998 nt

7 16D15802010036 Nguyễn Hữu Đang 15/07/1998 nt

8 16D15802010039 Nguyễn Tấn Hải Đăng 01/01/1998 nt

9 16D15802010043 Châu Thành Danh 08/10/1994 nt

10 16D15802010047 Hồ Tấn Đạt 07/09/1998 nt

11 16D15802010064 Nguyễn Hửu Đức 22/01/1998 nt

12 16D15802010079 Nguyễn Hữu Duy 02/02/1998 nt

13 16D15802010392 Phan Thành Thật 06/08/1998 nt

14 16D15802010400 Ngô Nguyễn Gia Thiện 15/11/1998 nt

15 16D15802010405 Vũ Đông Thịnh 11/11/1998 nt

16 16D15802010409 Nguyễn Hoàng Tho 30/05/1998 nt

17 16D15802010417 Huỳnh Thị Minh Thư 05/02/1998 nt

18 16D15802010432 Lưu Hồng Tiến 09/04/1998 nt

19 16D15802010438 Nguyễn Hữu Tín 13/05/1998 nt

20 16D15802010442 Võ Minh Tính 01/01/1998 nt

21 16D15802010473 Nguyễn Anh Tú 29/01/1998 nt

22 16D15802010479 Nguyễn Lê Tuấn 10/03/1998 nt

23 16D15802010483 Viên Thanh Tùng 11/08/1998 nt

24 16D15802010492 Nguyễn Thị Mỷ Vân 16/02/1998 nt

25 16D15802010509 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 19/04/1998 nt

26 16D15802010125 Phạm Văn Hiểu 07/09/1998 nt

27 16D15802010139 Huỳnh Đức Hưng 23/08/1998 nt

28 16D15802010144 Huỳnh Quang Huy 01/05/1998 nt

29 16D15802010152 Trần Hồng Kha 25/06/1998 nt

30 16D15802010161 Nguyễn Quốc Khang 15/05/1998 nt

31 16D15802010168 Trịnh Ngọc Khánh 23/11/1998 nt

32 16D15802010175 Trần Bỉnh Khiêm 15/02/1998 nt
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33 16D15802010195 Phạm Thị Thu Lan 23/05/1997 nt

34 16D15802010201 Trần Quốc Liệt 25/12/1997 nt

35 16D15802010203 Nguyễn Hoài Linh 17/07/1998 nt

36 16D15802010270 Bùi Phan Hoàng Nhân 24/06/1998 nt

37 16D15802010272 Chung Thiện Nhân 05/06/1998 nt

38 16D15802010274 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/03/1998 XD16D02

39 16D15802010326 Đặng Ngọc Quí 09/08/1997 nt

40 16D15802010327 Bùi Thiện Quy 12/05/1998 nt

41 16D15802010328 Trương Hoàng Quy 19/09/1998 nt

42 16D15802010329 Nguyễn Thị Quỳnh 22/07/1998 nt

43 16D15802010331 Lai Đặng Phước Sang 06/10/1997 nt

44 16D15802010336 Trần Tiến Sĩ 23/10/1998 nt

45 16D15802010344 Huỳnh Tấn Tài 15/09/1998 nt

46 16D15802010347 Bùi Thiện Tài 29/12/1998 nt

47 16D15802010353 Phạm Minh Tâm 09/04/1998 nt

48 16D15802010015 Trần Hoài Bảo 16/07/1998 XD16D03

49 16D15802010016 Nguyễn Quốc Bảo 08/11/1997 nt

50 16D15802010056 Trương Ngọc Đỉnh 25/11/1998 nt

51 16D15802010057 Nguyễn Quang Định 07/09/1998 nt

52 16D15802010065 Thái Thành Đức 10/07/1998 nt

53 16D15802010069 Huỳnh Quang Đức 03/09/1994 nt

54 16D15802010080 Nguyễn Hoàng Lâm Duy 31/05/1998 nt

55 16D15802010084 Nguyễn Đăng Duy 04/12/1998 nt

56 16D15802010088 Đoàn Ngọc Duy 11/02/1997 nt

57 16D15802010388 Lê Phương Thảo 11/03/1998 nt

58 16D15802010402 Trần Chí Thiện 27/07/1998 nt

59 16D15802010410 Nguyễn Minh Thơ 09/07/1998 nt

60 16D15802010427 Nguyễn Xuân Thường 04/06/1997 nt

61 16D15802010431 Trần Minh Tiến 02/09/1998 nt

62 16D15802010434 Trần Minh Tiến 09/08/1998 nt

63 16D15802010436 Nguyễn Thị Bích Tiền 12/10/1994 nt

64 16D15802010443 Huỳnh Văn Tính 15/02/1998 nt

65 16D15802010447 Danh Chí Toàn 15/07/1998 nt

66 16D15802010451 Nguyễn Ngọc Trâm 18/10/1998 nt

67 16D15802010467 Nguyễn Quốc Trung 31/08/1998 nt

68 16D15802010469 Lê Thanh Trung 15/05/1998 nt

69 16D15802010476 Đoàn Minh Tuấn 10/04/1998 nt

Trang 2 / 3



TT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SỐ TỜ GHI CHÚKÝ TÊN

70 16D15802010491 Mai Văn Tý 01/01/1997 nt

71 16D15802010493 Trần Trọng Văn 07/06/1998 nt

72 16D15802010497 Phan Quốc Việt 18/04/1997 nt

73 16D15802010506 Hồ Quốc Vinh 10/11/1998 nt

74 16D15802010512 Huỳnh Thị Thanh Xuân 15/07/1998 nt

Vĩnh Long, ngày .........  tháng .........  năm 2017
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